
            BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03  tháng 5   năm 2018 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ  
 

Bệnh viện Từ Dũ đang có nhu cầu in ấn chỉ: 

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm. 

Kính mời các đơn vị tham gia chào giá. 

Trong đó, đơn giá chào phải :   

- Bao gồm thuế VAT, vận chuyển, giao nhận… 

- Hiệu lực : 30 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Tạm ứng : không 

- Thanh toán : chuyển khoản trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đầy đủ chứng từ thanh toán hợp lệ. 

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp lý).                               

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 03/5/2018 đến 

07/5/2018. 

Trân trọng ./.  

 

 
TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU IN ẤN 

STT Mã hàng Tên hàng ĐVT 

Kích 

thước 

(cm) 

Loại giấy Kỹ Thuật Số lượng 

1 09BA0003 Bao thơ ấn chỉ 25*35               Cái    25 x 34,5 Fort 80 In 1 màu pha - Bế dán thành phẩm 1.000 

2 09BA0054 Bao phim                                 cái    37 x 45 Fort 150 In 1 màu pha - Bế dán thành phẩm 4.000 

3 09BA0056 Bao phim C (trung)                       Cái    31,5 x 40 Fort 120 In 1 màu pha - Bế dán thành phẩm 6.000 

4 09BA0077 Bao phim 20.5*27                         Cái    20,5 x 27 Fort 120 In 1 màu pha - Bế dán thành phẩm 12.000 

5 09BI0011 Bìa hồ sơ bệnh án sơ sinh  Bộ     

  Bìa 46 x 

32; Ruột 

4x30; 

42x30 

Bìa Bristol 

hồng(xanh) 180 

gsm in 1 màu 2 

mặt, Ruột BB60 

trắng  in đen 2 

mặt 

In 1 màu xanh pha 2 mặt – Cán 

OPP bìa 2+3; Đóng lồng 3 kim – 

Ruột 10 tờ in đen 2 mặt 

(4x30cm)+dán 01 tờ 42x30cm in 

đen 2 mặt 

7.000 

6 09BA0079 Bảng tên đầu giường cho bệnh nhi      Tờ     11 x 6 
Fort màu xanh , 

màu hồng 
In đen – 1 mặt 6.000 

7 09GI0001 
Giấy báo sanh(S chứng nhận giấy báo 

sinh 
Cuốn   

20,5 x 

29,5 

Bìa Ivory 250, 

Ruột Fort 70 

Bìa  in đen 1 mặt, số quyển. Ruột 

in đen 1 mặt, số nhảy, đục răng 

cưa. Đóng cuốn 100 tờ/100 số 

120 



3 
 

STT Mã hàng Tên hàng ĐVT 

Kích 

thước 

(cm) 

Loại giấy Kỹ Thuật Số lượng 

8 09BA0014 Hồ sơ phá thai  (B/A KHGĐ)     Tờ     30 x 40 
Fort 80 màu xanh 

lá(hồng) 
In đen – 2 mặt 6.000 

9 09BA0037 
Bản kiểm soát bệnh nhân trước khi 

lên phòng mổ        
Tờ     21 x 30 BB60 trắng In đen – 1 mặt 6.000 

10 09BA0045 
Bản kê chi tiết chi phí khám chửa 

bệnh cho trẻ em<6tuổi (kangaroo) 
Tờ     21 x 30 BB60 trắng In đen – 2 mặt 500 

11 09BA0053 
Bệnh án phá thai 3 tháng giữa bằng 

phương pháp nong & gắp 
Bộ     21 x 30 BB60 trắng In đen - 2 mặt, bộ 2 tờ  600 

12 09BA0067 Bảng kiểm an toàn phẫu thuật         Tờ     21 x 30 BB60 trắng In đen – 1 mặt 10.000 

13 09BA0071 
Bảng kê chỉ-vật tư tiêu hao-hóa chất 

bệnh nhân gây tê            
Tờ     21 x 30 BB60 trắng In đen – 2 mặt 2.000 

14 09BA0072 
Bảng kê chỉ-vật tư tiêu hao-hóa chất 

bệnh nhân gây mê            
Tờ     21 x 30 BB60 trắng In đen – 2 mặt 3.000 

15 09BA0073 
Bảng kê chỉ-vật tư tiêu hao-hóa chất 

bệnh nhân mổ sản            
Tờ     21 x 30 BB60 trắng In đen – 2 mặt 3.200 

16 09BA0074 
Bảng kê chỉ-vật tư tiêu hao-hóa chất 

bệnh nhân nội soi           
Tờ     21 x 30 BB60 trắng In đen – 2 mặt 1.000 

17 09BA0076 
Bảng giao nhận thiết bị hàng hóa 

thuộc tài sản bệnh viện    
Tờ     15 x 21 BB60 trắng In đen – 1 mặt 2.000 
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STT Mã hàng Tên hàng ĐVT 

Kích 

thước 

(cm) 

Loại giấy Kỹ Thuật Số lượng 

18 09BA0080 
Bảng kiểm trước tiêm chủng đối với 

trẻ em    
Tờ     21 x 30 BB60 trắng In đen – 1 mặt 4.000 

19 09BA0082 
Bảng lượng giá sau lớp học: nuôi con 

bằng sữa mẹ          
Tờ     21 x 30 BB60 trắng In đen – 1 mặt 200 

20 09BA0083 
Bảng lượng giá sau lớp học: dinh 

dưỡng trong thai kỳ      
Tờ     15 x 21 BB60 trắng In đen – 2 mặt 200 

21 09BA0084 
Bảng lượng giá sau lớp học: tắm bé 

sau sanh               
Tờ     15 x 21 BB60 trắng In đen – 2 mặt 200 

22 09BA0085 
Bảng lượng giá sau lớp học: sự hình 

thành & phát triển triển bào thai  
Tờ     15 x 21 BB60 trắng In đen – 2 mặt 200 

23 09BA0086 Bản cam kết thực hiện thủ thuật          Tờ     21 x 30 BB60 trắng In đen – 1 mặt 2.000 

24 09BA0095 Bảng kiểm thủ tục hành chính TTON        Tờ     21 x 30 BB60 trắng In đen – 1 mặt 500 

25 09BA0114 Bảng LGNB sau tư vấn Tờ     15 x 21 BB60 trắng In đen – 2 mặt       300 

26 09BA0115 
Bảng tổng hợp LG TT và GDSK 

trước tư vấn  
Tờ     21 x 30 BB60 trắng In đen – 1 mặt       300 

27 08BA0227 Gáy dán hồ sơ (SS) Bộ 3.5 x 21 BB60 trắng In đen – 2 mặt , bộ /3 tờ, bấm kim 10.000 
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STT Mã hàng Tên hàng ĐVT 

Kích 

thước 

(cm) 

Loại giấy Kỹ Thuật Số lượng 

28 09BI0005 Biểu đồ chuyển dạ                        Tờ     21 x 30 BB60 trắng In đen – 2 mặt 5.000 

29 09BI0014 
Biên bản họp tư vấn giữa khoa-tour-

thân nhân 
Tờ     21 x 30 BB60 trắng In đen – 2 mặt 3.000 

30 09BI0018 
Biên bản thủ thuật sinh thiết gai nhau 

& chọc ối  
Tờ     21 x 30 BB60 trắng In đen - 1 mặt 2.000 

31 09BI0022 Biên bản bàn giao trẻ sơ sinh *            Tờ     21 x 30 BB60 trắng In đen – 2 mặt 100 

32 09BI0023 Biên bản hội chẩn sử dụng thuốc          Tờ     15 x 21 BB60 trắng In đen – 1 mặt 2.500 

33 09BI0027 Biên bản bàn giao trẻ cho sản phụ        Tờ     21x 30 BB60 trắng In đen – 1 mặt           500 

34 09CA0003 
Cam kết đồng ý cho làm phương pháp 

mê, tê         
Tờ     21 x 30 BB60 trắng In đen – 1 mặt 5.000 

35 09CA0008 
Cam kết bỏ thai bằng thuốc theo ý 

muốn   
Tờ     21 x 30 BB60 trắng In đen – 1 mặt 3.000 

36   
Sổ tái khám(Ung thư buồng trứng, 

ung thư nội mạc tử cung) 
CUỐN 15 x 20,5 

Bìa Bristol vàng; 

Ruột BB 60gsm 

Bìa in đen 1 mặt ; Ruột in đen 2 

mặt.  Cuốn 24 trang, đóng lồng  
1.000 

 
 


